
                            

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH LONG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 774/QĐ-UBND               Vĩnh Long, ngày 26 tháng 4 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Đầu tƣ thiết bị thực hiện chƣơng trình           

đổi mới giáo dục phổ thông lớp 10, lớp 11 và lớp 12 tại các Trƣờng                      

Trung học cơ sở - Trung học phổ thông và Trƣờng Trung học                               

phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; 

Căn cứ nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung học phổ thông; 

Thông tư số 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số quy định 

tại danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư số 39/2021/TT-

BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục thiết bị 

dạy học tối thiểu cấp trung học phổ thông; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 143/TTr-STC-THQH, 

ngày 21/4/2025 (Kèm Báo cáo số 122/BC-STC-THQH ngày 21/4/2025). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Đầu tư thiết bị thực hiện chương trình đổi 

mới giáo dục phổ thông lớp 10, lớp 11 và lớp 12 tại các Trường Trung học cơ sở - 

Trung học phổ thông và Trường Trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Long, cụ thể điều chỉnh Điều 1 “Nội dung và quy mô đầu tư” tại Quyết định 

số 2064/QĐ-UBND ngày 16/10/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long: Điều 

chỉnh số lượng, bổ sung đơn vị tính thiết bị dạy học lớp 12.  

(Danh mục thiết bị điều chỉnh theo phụ lục đính kèm) 

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 

25/5/2022 và Quyết định số 2064/QĐ-UBND ngày 16/10/2024 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Vĩnh Long. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long (Chủ đầu tư) triển khai thực hiện 

dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đồng thời chịu trách nhiệm 

trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh danh mục thiết bị, 
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đảm bảo chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả; danh mục thiết bị được đầu tư phải phù 

hợp với quy định của Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT, Thông tư số 26/2023/TT-

BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định khác có liên quan.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XVII và Thủ trưởng 

các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;  

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:     
- Như Điều 3;  

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh; 

- Phòng KT-NV; 

- Lưu: VT, 5.04.05. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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Phụ lục: Danh mục thiết bị điều chỉnh thiết bị dạy học lớp 12 
(Kèm theo Quyết định số: 774/QĐ-UBND ngày 26/4/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

TT Tên thiết bị 

Theo QĐ số 

2064/QĐ-

UBND ngày  

16/10/2024 

Điều chỉnh  Tăng 

(+)/ 

Giảm 

(-)  
ĐVT 

Số 

lƣợng 
ĐVT 

Số 

lƣợng 

* ĐIỀU CHỈNH SỐ LƢỢNG THIẾT BỊ      

  MÔN GIÁO DỤC KINH TẾ - PHÁP LUẬT           

3 Hoạt động sản xuất kinh doanh           

3.5 Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp           

  
Tranh thể hiện sơ đồ các hình thức thực hiện 

trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 
Tờ 0 Tờ 44 44 

5 Hệ thống chính trị và pháp luật           

5.1 Hệ thống chính trị nước CHXHCN Việt Nam   44   0 -44 

 MÔN MỸ THUẬT      

III 
THIẾT BỊ THEO CÁC CHUYÊN ĐỀ HỌC 

TẬP (3 CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP) 
          

2. Trang trí           

2.1 Tranh hướng dẫn cách trang trí hình vuông Tờ 1 Tờ 0 -1 

2.2 Tranh hướng dẫn cách trang trí đường diềm     Tờ 1 1 

3.  Bố cục           

3.1 
Tranh hướng dẫn cách vẽ tranh phong cảnh 

(bằng chất liệu màu bột hoặc màu nước) 
Tờ 1 Tờ 0 -1 

3.2 

Tranh hướng dẫn cách vẽ tranh bố cục từ 

những hình khối cơ bản bằng chất liệu màu bột 

hoặc màu nước 

    Tờ 1 1 

* BỔ SUNG ĐƠN VỊ TÍNH THIẾT BỊ      

   MÔN VẬT LÝ           

II DỤNG CỤ           
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TT Tên thiết bị 

Theo QĐ số 

2064/QĐ-

UBND ngày  

16/10/2024 

Điều chỉnh  Tăng 

(+)/ 

Giảm 

(-)  
ĐVT 

Số 

lƣợng 
ĐVT 

Số 

lƣợng 

  Động lƣợng           

5 Thiết bị khảo sát động lượng   3 Bộ 3 0 

6 Thiết bị khảo sát năng lượng trong va chạm   3 Bộ 3 0 

  Biến dạng của vật rắn           

7 Thiết bị chứng minh định luật Hooke   24 Bộ 24 0 

  MÔN HÓA HỌC            

B THIẾT BỊ THEO CHỦ ĐỀ           

III DỤNG CỤ           

1 
DỤNG CỤ DÙNG CHUNG CHO NHIỀU 

CHỦ ĐỀ 
          

1.26 Lưới tản nhiệt   2 Cái 2 0 

 MÔN CÔNG NGHỆ      

  PHẦN II: ĐỊNH HƢỚNG NÔNG NGHIỆP           

A THIẾT BỊ DÙNG CHUNG           

7 Bếp từ Chiếc 3 Cái  3 0 

8 Kính lúp cầm tay Cái  15 Chiếc 15 0 

11 Cốc thủy tinh 250ml Bộ 20 Cái 20 0 

 MÔN TIN HỌC      

C 
THIẾT BỊ THEO CÁC CHUYÊN ĐỀ HỌC 

TẬP TỰ CHỌN 
          

II DỤNG CỤ           

1 Robot giáo dục   2 Bộ 2 0 
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